CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    Lâm Đồng, ngày    tháng   năm 2024
HỢP ĐỒNG 
Hợp đồng số: 
Gói thầu: Gói thầu cung ứng thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2024 -2025 
Thuộc dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu cung ứng thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2024 -2025
[bookmark: tvpllink_gqfnckcasa_3]Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;
[bookmark: tvpllink_alewnblxim_2][bookmark: tvpllink_gqfnckcasa_4]Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
[bookmark: tvpllink_csvfnxrqxq]Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
[bookmark: tvpllink_kglkqlxojm]Căn cứ Thông tư số 03/2024/TT-BYT ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp;
[bookmark: tvpllink_lxktuyvhtb]Căn cứ Thông tư số 04/2024/TT-BYT ngày 20 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc;
Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh mục thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá;
Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập;
Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-KSBT ngày 15/1/2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán mua sắm Gói thầu cung ứng thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2024 -2025;
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]Căn cứ Quyết định số       /QĐ-KSBT ngày    / /2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu cung ứng thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2024 -2025
Căn cứ Thông báo số      /CV-KSBT ngày     / /2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng về việc Thông báo Kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu cung ứng thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2024 -2025
Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-SYT ngày 28/12/2023 của Sở Y tế Lâm Đồng về việc giao phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:
Tên Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng 
Địa chỉ: 54 Phạm Ngọc Thạch - P6 - Đà Lạt - Lâm Đồng       
Điện thoại: 02633825715
Tài khoản: 3714.0.1129315.00000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng
Mã số thuế:   5801418711
Đại diện là ông: Phùng Xuân Bách
Chức vụ:  Phó Giám đốc, Phụ trách Trung tâm
Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)
Tên Nhà thầu:	
Địa chỉ:	
Điện thoại:	
Fax:	
E-mail:	
Tài khoản:	
Mã số thuế:	
Đại diện là ông/bà:	
Chức vụ:
 Người liên hệ:                      Số điện thoại:
Giấy ủy quyền số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền) hoặc các tài liệu khác có liên quan.
Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với các nội dung sau:
Điều 1. Đối tượng hợp đồng:
Đối tượng của hợp đồng là các hàng hóa và dịch vụ liên quan theo danh mục được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
Điều 2. Thành phần hợp đồng
Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:
1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Phạm vi cung cấp và bảng giá cùng các Phụ lục khác);
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]2. Biên bản hoàn thiện hợp đồng;
3. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn;
4. Hồ sơ chứng minh năng lực của Nhà thầu;
5. Công văn mời nộp hồ sơ chứng minh năng lực
6. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 
Điều 3. Trách nhiệm của Bên A
Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng và phương thức thanh toán nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong hợp đồng.
Điều 4. Trách nhiệm của Bên B
Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa và dịch vụ liên quan như nêu tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong hợp đồng.
Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán
1.  Giá hợp đồng:
2.  Phương thức thanh toán: 
a) Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản 
b) Thời hạn thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bên B cung cấp đầy đủ (bản gốc) các chứng từ hợp lệ như: Đề nghị thanh toán, Biên bản bàn giao nghiệm thu, Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành, Biên bản thanh lý hợp đồng và Hóa đơn tài chính hợp lệ tương ứng với số tiền đề nghị thanh toán.
		c) Số lần thanh toán:  thanh toán một lần sau khi ký nghiệm thu và thanh lý hợp đồng
Điều 6. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
Điều 8. Tài liệu, chứng từ
Nhà thầu phải cung cấp các thông tin và chứng từ sau đây về việc vận chuyển thuốc: Hóa đơn thuốc và phiếu kiểm nghiệm cho từng lô hàng
Chủ đầu tư phải nhận được các tài liệu chứng từ nói trên trước khi thuốc đến nơi, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí nào phát sinh do việc này.
Nhà thầu cam kết phiếu kiểm nghiệm cho từng lô hàng đạt yêu cầu chất lượng theo đúng hồ sơ đăng ký thuốc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 9. Điều chỉnh hợp đồng
1. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây trong phạm vi công việc của hợp đồng:
a) Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói;
b) Thay đổi địa điểm giao hàng; 
c) Thay đổi dịch vụ liên quan.
2. Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong phạm vi công việc của hợp đồng quy định tại Mục 1 làm thay đổi chi phí hoặc thời gian thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng, giá hợp đồng hoặc ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan phải được điều chỉnh tương ứng và hai bên tiến hành sửa đổi, bổ sung hợp đồng. Yêu cầu của Nhà thầu về việc điều chỉnh giá hợp đồng, ngày giao hàng hoặc ngày hoàn thành phải được tiến hành trong vòng 28 ngày, kể từ ngày Nhà thầu nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung nội dung công việc của hợp đồng.
3. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp sửa đổi, bổ sung hợp đồng.
4. Trường hợp phạm vi công việc nêu trong hợp đồng có sự thay đổi ảnh hưởng tới giá hợp đồng, hai bên thỏa thuận, thống nhất về thay đổi nội dung công việc, giá hợp đồng để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng.
Điều 10. Bảo đảm thực hiện hợp đồng
	1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư trước khi ký hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện bằng cách nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam và là bảo đảm không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu), theo Mẫu quy định tại bản yêu cầu báo giá.
	2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị và hiệu lực như sau:
- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 2% Giá hợp đồng
- Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký hợp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.
3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Chủ đầu tư để bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do Nhà thầu không hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng.
4. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng
Điều 11. Chấm dứt hợp đồng 
1. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm
a) Chủ đầu tư có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng mà không gây tổn hại đến các biện pháp khắc phục vi phạm hợp đồng khác bằng cách thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về sai phạm trong hợp đồng trong các trường hợp sau:
(i) Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn quy định theo hợp đồng, hoặc trong thời gian gia hạn theo quy định;
(ii) Nhà thầu không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo hợp đồng;
(iii) Chủ đầu tư xác định Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 89 Luật Đấu thầu trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện hợp đồng;
b) Trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng theo điểm a Mục này, Chủ đầu tư có thể mua sắm hàng hóa và dịch vụ liên quan tương tự như các hàng hóa và dịch vụ chưa được thực hiện theo các điều khoản và phương thức phù hợp. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư các chi phí phụ trội phát sinh từ việc mua hàng hóa và dịch vụ tương tự đó. Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt.
2. Chấm dứt hợp đồng do mất khả năng thanh toán:Trường hợp Nhà thầu phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho Nhà thầu. Trong trường hợp đó, hợp đồng sẽ chấm dứt và Nhà thầu không được bồi thường với điều kiện là việc chấm dứt hợp đồng không gây tổn hại hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khởi kiện hoặc biện pháp khắc phục của Chủ đầu tư trước đó hoặc sau đó
Điều 12. Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại
1. Phạt vi phạm hợp đồng : Áp dụng. Trừ trường hợp bất khả kháng (thiên tai, lũ lụt), nếu Nhà thầu không thể giao hàng hay cung cấp các dịch vụ liên quan theo đúng thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền phạt tương ứng với: 1%/tuần giá trị phần hàng hóa giao chậm cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến 8 %  Khi đạt đến mức phạt tối đa, Chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định của hợp đồng.
2. Bồi thường thiệt hại: Áp dụng. Bồi thường thiệt hại thì quy định về bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế.
Điều 13. Bản quyền và bảo hiểm hàng hóa
1. Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về việc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa mà Bên B đã cung cấp cho Bên A.
2. Hàng hóa do Bên B cung cấp phải được bảo hiểm đầy đủ để bù đắp những mất mát, tổn thất bất thường trong quá trình vận chuyển, lưu kho và giao hàng như sau: 
· Thuốc cung cấp theo hợp đồng phải được bảo hiểm đầy đủ để bù đắp những mất mát. tổn thất bất thường trong quá trình sản xuất. vận chuyển. lưu kho và giao hàng. Mọi rủi ro xảy ra (nếu có) do nhà thầu chịu trách nhiệm.
· Bên B phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đảm bảo an toàn lao động cho cán bộ. nhân viên của mình trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.
Điều 14. Bảo hành
1. Nhà thầu bảo đảm cung cấp hàng hóa mới, chưa qua sử dụng theo đúng đề xuất đã nêu.  
 Thuốc được giao không đảm bảo số lượng trong quá trình kiểm tra phải được Bên B bổ sung đúng số lượng theo đúng đơn đặt hàng trong vòng 48 giờ;
– Bên B phải chịu trách nhiệm đối với thuốc do Bên B cung cấp mà không đạt chất lượng hoặc sản phẩm có lỗi, khiếm khuyết ảnh hưởng đến đến chất lượng thuốc. Bên B cam kết cung cấp lại miễn phí cho Bên A đối với các sản phẩm không đạt chất lượng hoặc có lỗi, khiếm khuyết này theo số lượng thực tế của thuốc bị phát hiện có vấn đề. Thời gian cung cấp lại không quá 2 ngày làm việc kể từ thời điểm Bên B nhận được yêu cầu của Bên A.
– Bên B cam kết thu hồi đối với các thuốc mà Bên A phát hiện không đảm bảo chất lượng trong quá trình sử dụng hoặc khi có công bố về việc vi phạm chất lượng thuốc, có văn bản đình chỉ lưu hành, yêu cầu thu hồi từ cơ quan có thẩm quyền. Bên A không có nghĩa vụ phải thanh toán cho Bên B phần chi phí liên quan đến các thuốc bị thu hồi này. 
 Thuốc được giao không đảm bảo số lượng trong quá trình kiểm tra phải được Bên B bổ sung đúng số lượng theo đúng đơn đặt hàng trong vòng 48 giờ;
– Bên B phải chịu trách nhiệm đối với thuốc do Bên B cung cấp mà không đạt chất lượng hoặc sản phẩm có lỗi, khiếm khuyết ảnh hưởng đến đến chất lượng thuốc. Bên B cam kết cung cấp lại miễn phí cho Bên A đối với các sản phẩm không đạt chất lượng hoặc có lỗi, khiếm khuyết này theo số lượng thực tế của thuốc bị phát hiện có vấn đề. Thời gian cung cấp lại không quá 2 ngày làm việc kể từ thời điểm Bên B nhận được yêu cầu của Bên A.
– Bên B cam kết thu hồi đối với các thuốc mà Bên A phát hiện không đảm bảo chất lượng trong quá trình sử dụng hoặc khi có công bố về việc vi phạm chất lượng thuốc, có văn bản đình chỉ lưu hành, yêu cầu thu hồi từ cơ quan có thẩm quyền. Bên A không có nghĩa vụ phải thanh toán cho Bên B phần chi phí liên quan đến các thuốc bị thu hồi này. 
Điều 15. Giải quyết tranh chấp
1. Bên A và Bên B có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.
2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian: 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo quy định của pháp luật
Điều 16. Hiệu lực hợp đồng 
1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký
2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định. 
Hợp đồng được lập thành 08 bộ, chủ đầu tư giữ 05 bộ, nhà thầu giữ 03 bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau
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	Tên thuốc
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 dùng, dạng bào chế
	Qui cách
	SĐK, GPLH
	Cơ sở sản xuất, nước SX
	Đơn vị
tính
	Số lượng kế hoạch
	Đơn giá
(VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	
	Actiso, Rau đắng đất, Bìm bìm
	N1
	Uống, viên nang
	
	
	
	Viên
	20.000
	
	

	2
	
	Cao khô Trinh nữ hoàng cung
	N3
	Uống, viên
	
	
	
	Viên
	2.000
	
	

	3
	
	Đinh lăng, Bạch quả
	N2
	Uống, viên
	
	
	
	Viên
	5.000
	
	

	  4
	
	 Húng chanh. Núc nác. Cineol 
	N4
	 Uống, Dung dịch/ hỗn dịch/ nhũ dịch uống 
	
	
	
	  Chai
	        100
	
	

	5
	
	Kim tiền thảo
	N1
	Uống, viên nang
	
	
	
	Viên
	2.000
	
	

	6
	
	 Tỳ bà diệp. Cát cánh. Bách bộ. Tiền hồ. Tang bạch bì.
Thiên môn. Phục linh. Cam thảo. Hoàng cầm. 
Cineol. Menthol 
	N3
	 Uống, Dung dịch/ hỗn dịch/ nhũ dịch uống 
	
	
	
	Chai
	200
	
	

	Tổng cộng
	






